
UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KÝ NHẬN CỦA GIÁM HỘ, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP  VÀ NGHỊ ĐỊNH 97/2023/NĐ-CP HỌC KỲ I VÀ II NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ tên học sinh, sinh
viên

Năm
sinh Họ và tên cha(mẹ) Địa chỉ Ngành học

Tổng
 số tiền

thực lĩnh
(ĐVT: Đồng)

Ký nhận Họ tên người nhận tiền

A Đối tượng được miễn học phí (khoản 17 điều 15, NĐ 81/2021/NĐ-CP)- Học sinh tốt nghiệp
THCS học tiếp lên trình độ trung cấp: 118 người 923.715.000

I Trường trung cấp Trường Sơn - 95 người 802.750.000

1 Phạm Bá Hoàng An 2007 Phạm Bá Thắng
Ngô Thị Thanh Diễm

Nghĩa Lập 5,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

2 Lê Khắc Hoàng Anh 2007 Lê Hùng
Lê Thụy Hiếu

Quảng Hiệp,
Quảng Lập Công nghệ thông tin 8.450.000

3 Đặng Thiên Anh 2007
Đặng Văn Phúc
Nguyễn Thị Thanh
Tuyền

Lạc Lâm
Làng, Lạc
Lâm

Công nghệ thông tin 8.450.000

4 Trần Hải Đăng 2008 Trần Văn Tiến
Nguyễn Thị Hồng Gấm

Nghĩa Hiệp 2,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000
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5 Nguyễn Tấn Đạt 2008 Nguyễn Thanh Long
Võ Thị Minh Thùy

Châu Sơn, Lạc
Xuân Công nghệ thông tin 8.450.000

6 Lê Thị Ngọc Diệu 2008 Lê Minh Hùng
Châu Thị Ngọc Thạch

Hòa Lạc, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

7 Phan Thiên Đức 2008 Phan Đăng Thiện
Mồng Fu Khánh

Nam Hiệp 1,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

8 Võ Đức Dũng 2007
Võ Đức Can
Nguyễn Thị Ngọc
Tuyết

Lạc Lâm
Làng, Lạc
Lâm

Công nghệ thông tin 8.450.000

9 Nguyễn Ngọc Duy 2008 Nguyễn Đình Tiếp
Nguyễn Thị Thu Ngọc

Lạc Trường,
Tu Tra, Công nghệ thông tin 8.450.000

10 Nguyễn Minh Hải 2008 Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Thị Hồng

TDP Thạnh
Nghĩa, TT
Thạnh Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 2007 Nguyễn Đông Bá
Phạm Thị Lệ

Suối Thông B,
Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

12 Lê Ngọc Trung Hiếu 2008 Lê Bá Ngọc Quý
K' Xy

Suối Thông
A2, Đà Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000
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13 Đỗ Ngọc Hiếu 2007 Đỗ Đại Học
Nguyễn Thị Hiệp

Nghĩa Lập,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

14 Bòn Yô Chu Văn Hùng 2006 Chu Văn Lượng
Ka Sâm

M' Răng, Lạc
Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

15 Đỗ Thành Hưng 2008 Đỗ Đức Thành Đạo
Trần Thị Thu Hà

TDP Nghĩa
Lập, TT
Thạnh Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

16 Phan Đức Huy 2008 Phan Thanh Tùng
Vũ Thị Thúy Lan

Lạc Xuân 2,
Lạc Xuân Công nghệ thông tin 8.450.000

17 Hồ Tấn Huy 2007 Hồ Tấn Hùng
Đỗ Thị Hoa Hamanhai, Pró Công nghệ thông tin 8.450.000

18 Ja Đăm Khải 2007 Phi Líp
Nay Thị Nàng Pró Trong, Pró Công nghệ thông tin 8.450.000

19 Lâm Minh Khang 2007 Lâm Chí Thi
Trần Thị Thanh Thúy

Nghĩa Lộc, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

20 Trần Quốc Kiệt 2007 Trần Văn Thạnh
Phan Thị Châu

Suối Thông B,
Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000
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21 Ngô Quyền Linh 2006 Ngô Quốc Cương
Đinh Thị Dậu

Lạc Nghiệp,
Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

22 Lê Quang Lộc 2007 Lê Văn Hổ
Nguyễn Thị Minh

Hòa Lạc, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

23 Nguyễn Hữu Trần Việt
Long 2008 Nguyễn Hữu Vinh

Trần Thị Nga

TDP Nghĩa
Lập II, TT
Thạnh Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

24 Nguyễn Hoàng Bảo Long 2008 Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Thị Kim Loan

Nam Hiệp 2,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

25 Bùi Phi Long 2007
Bùi Phi Hùng
Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

Phú Thuận 1,
D'Ran Công nghệ thông tin 8.450.000

26 Phi Li Môn 2007 Phi Líp
Ka Thị Vâng

Suối Thông
A2, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

27 Trương Cao Thảo My 2008 Trương Thăm
Cao Thị Cẩm Nhung

Nghĩa Thị,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

28 Nguyễn Thị Thảo My 2007 Nguyễn Công Hoan
Phạm Thị Tuyết Kiều

Tam Hiệp 1,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000
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29 Bùi Đức Nghĩa 2008 Bùi Văn Quyền
Nguyễn Thị Bé

Quảng Hiệp,
Quảng Lập Công nghệ thông tin 8.450.000

30 Nguyễn Thị Thảo Như 2008 Nguyễn Công Định
Trần Thị Soa

Suối Thông
C1, Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

31 Kjòng Prong Ni Ô 2007 Dăm Trung
Ma Khôn

Kambutte, Tu
Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

32 Ya Nix 2007 Ya Khuyên
Ma Lịu

Kambutte, Tu
Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

33 Kon Sơ Phôn 2005 Ha Kai
Ka Ngết

Hamanhai 1,
Pró Công nghệ thông tin 8.450.000

34 Bơ Nah Ria Phục 2006 Tou prong Ya Thiếc
Ma Hông

Ha Wai, Tu
Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

35 Nguyễn Cường Quốc 2007 Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Thị Minh Hiền

Hải Hưng, Lạc
Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

36 Yơr Lơng Ya Quyến 2007 Ya Hiên
Nai Hoan Pró Trong, Pró Công nghệ thông tin 8.450.000
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37 Nguyễn Như Quỳnh 2007 Nguyễn Trung Thành
Phạm Thị Ánh Riêng

Quảng Hiệp,
Quảng Lập Công nghệ thông tin 8.450.000

38 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 2005 Nguyễn Trung Hiếu
Lê Thị Thạnh

Nghĩa Hiệp 2,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

39 Jơr Lơng Ria Sáng 2008 Bơ Nah Ria Ven
Jơr Lơng Nai Liệu

Ka Đơn, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

40 Vũ Đức Thành Tài 2007 Vũ Đức Lương
Nguyễn Thị Hoa

Nghĩa Lập 3,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

41 Nguyễn Chí Tâm 2006 Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Thị Vui

Nghĩa Đức,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

42 Lê Văn Tầm 2008 Lê Văn Chí
Lê Thị Phương

Thôn 1, Đạ
Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

43 Nguyễn Quốc Thái 2007 Nguyễn Anh Tuấn
Đinh Thị Kim Dung

Yên Khê Hạ,
Lạc Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

44 Võ Minh Thắng 2007 Võ Văn Lộc
Hoàng Thị Bé Hằng

Sao Mai, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000
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45 Nguyễn Lê Ngọc Thanh 2007 Nguyễn Văn Nga
Lê Thị Thu Thủy

TDP Nghĩa
Hội, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

46 Mai Văn Thạnh 2007 Mai Thanh Tùng
Phạm Thị Hồng Vân

Phú Thuận II,
D'Ran Công nghệ thông tin 8.450.000

47 Cill Pame Thiện 2007 Kon Sa Khương
Ka Chel

Hamnhai 1,
Pró Công nghệ thông tin 8.450.000

48 Võ Tấn Thọ 2008 Võ Dũng
Phan Thị Cúc

Nghĩa Hiệp 1,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

49 Đào Thị Thu Thủy 2008 Đào Quang Hướng
Lê Thị Nhung

Lạc Trường,
Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

50 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2008 Nguyễn Thanh Tài
Lê Thị Thủy

Lạc Lâm
Làng, Lạc
Lâm

Công nghệ thông tin 8.450.000

51 Lê Anh Tiến 2008 Lê Anh Việt
Đặng Thị Ngọc Ánh

Suối Thông
B1, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

52 Trịnh Văn Tiến 2008 Trịnh Văn Tuấn
Phạm Thị Thanh Thủy

Nghĩa Hội,
Thạch Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000
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53 Trần Quốc Toàn 2008 Trần Quốc Lãng
Vương Thị Đàn

Sao Mai, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

54 Lê Bảo Trân 2007 Lê Đình Phong
Phạm Thị Ánh Hồng

Quảng Thuận,
Quảng Lập Công nghệ thông tin 8.450.000

55 Nguyễn Thị Thanh Trúc 2008 Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Minh Kiều

Sao Mai, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

56 Nguyễn Võ Khánh Trung 2008 Nguyễn Khánh Duy
Võ Thị Hảo

Lạc Viên A,
Lạc Xuân Công nghệ thông tin 8.450.000

57 Rho Da Anh Tú 2008 Ro Da Thọ
Nguyễn Thị Tỵ

25 Âu Cơ, TT
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

58 Nguyễn Hoàng Kiến Văn 2007 Nguyễn Duy Thành
Nguyễn Thị Thêu

Krăng 2, Ka
Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

59 Trần Quang Vinh 2007 Nguyễn Trung Nhân
Nguyễn Thị Hoa

Yên Khê Hạ,
Lạc Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

60 Huỳnh Thái Lê Vy 2007 Huỳnh Văn Hạnh
Lê Thị Vân

TDP Nghĩa
Lập 1, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000
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61 Nguyễn Tuấn Bảo 2009 Nguyễn Văn Hiếu
Ngô Thị Tâm

Suối Thông
B1, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

62 Hồ Thị Ngọc Cẩm 2009 Hồ Ngọc Hải
Nguyễn Thị Lành

Thôn Cầu
Sắt,Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

63 Lê Quốc Đạt 2007 Lê Tuấn Kiệt
Trần Thị Loan

Nghĩa Hiệp 2,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

64 Nguyễn Tuấn Đạt 2009 Nguyễn Tuấn Anh
Rô Da Nai Thủy

M'Lọn, Thạnh
Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

65 Nguyễn Văn Dũng 2007 Nguyễn Văn Dân
Lê Thị Vui

Lạc Thạnh,
Lạc Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

66 Bùi Quang Hiếu 2009 Bùi Xuân Huấn
Phạm Thị Thanh Thảo

TDP Nghĩa
Đức, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

67 Nguyễn Phi Hoàng 2009 Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Phạm Ngọc
Thạch, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

68 Võ Quốc Hùng 2009 Võ Công Nhật
Lê Thị Tám

TDP Nghĩa
Lập 1, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000
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69 Lê Trung Khải 2009 Lê Trung Phước
Lê Thị Thu Thủy

TDP Thạnh
Nghĩa, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

70 Trần Nguyễn Anh Kiệt 2009 Trần Văn Thành
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Suối Thông
B1, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

71 Đa Du Ka Lân 2009 Ha Pri
Ka Túy

Suối Thông
A2, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

72 Rơ Yông K’ Linh 2009 Ya Chương
K' Thiệp

M'Lọn, Thạnh
Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

73 Nguyễn Hữu Mạnh 2007 Nguyễn Hữu Dũng
Ngô Thị Lan Hương

TDP Nghĩa
Lập 2, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

74 Nguyễn Đình Mạnh 2009 Nguyễn Đình Nhân
Nguyễn Thị Hoa

Thôn 1, Đạ
Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

75 Pơ Jum Nai Ngà 2009 Bơ Jun Lun
Ma Điên

Thôn Ka Đơn,
Ka Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

76 Nguyễn Bá Bình Nguyên 2008 Nguyễn Quang Chất,
 Diệp Thanh Thủy

 Thạnh Nghĩa,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

Page 10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



77 Nguyễn Duy Phát 2009
Nguyễn Duy Phước
Nguyễn Thị Hồng
Nhung

Quỳnh Châu
Đông, Lạc
Lâm

Công nghệ thông tin 8.450.000

78 Phạm Bá Hoàng Phong 2009 Phạm Bá Thi
Vũ Thị Tuyết Hồng

Nghĩa Lập 5,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

79 Hoàng Hữu Thiên Phú 2009 Hoàng Hữu Phong
Phạm Thị Lương

 Nghĩa Lập 5,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000

80 Nguyễn Hoàng
 Thiên Phúc 2009 Nguyễn Ngọc Tiến

Nguyễn Thị Nhất
Thôn Yên Khê
Hạ, Lạc Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000

81 Lưu Nguyễn Hoàng Quân 2009 Lưu Văn Huỳnh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ

TDP Nghĩa
Lập 3, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

82 Đinh Duy Quang 2007 Đinh Duy Hân
Nguyễn Hồng Ngọc

Quảng Thuận,
Quảng Lập Công nghệ thông tin 8.450.000

83 Nguyễn Công Quang 2009
Nguyễn Công Minh
Trần Nguyễn Thuỷ
Tiên

Suối Thông
B2, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

84 Đoàn Minh Quyền 2009 Đoàn Hùng Dũng
Chu Thị Tường Vi

Thôn Lạc Sơn,
Lạc Lâm Công nghệ thông tin 8.450.000
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85 Tou Prong Y Ren 2009 Dà Gout Nuy
Tou Prong Nai Diệu

Thôn Ka Rái
1, Ka Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

86 Ha SaRi 2009 Ha Nin
Ka Buy

Suối thông
A2, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

87 Đặng Văn Tài 2009 Đặng Văn Tương
Nguyễn Thị Thìn

Suối Thông
C1, Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

88 Lê Quốc Thắng 2009 Lê Văn Em
Lê Thị Huệ

Thôn Ta Ly 1,
Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

89 Hồ Thị Kim Thanh 2009 Hồ Văn Dương
Ka thị Thùy Vân

Suối thông
C2, Tu Tra Công nghệ thông tin 8.450.000

90 Chru Lê Ma Thư 2009 Ya Quyền
Ma An

Thôn Ka Rái
1, Ka Đơn Công nghệ thông tin 8.450.000

91 Đậu Văn Tình 2009 Đậu Văn Việt
Nguyễn Thị Lũy

TDP Nghĩa
Hội, Thạnh
Mỹ

Công nghệ thông tin 8.450.000

92 Nguyễn Đức Trưởng 2008 Nguyễn Văn Sinh
Phạm Thị Lan

Nghĩa Lập 5,
Thạnh Mỹ Công nghệ thông tin 8.450.000
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93 Dắn Hìn Vinh 2009 Dắn Chắn Phú
Trà Thị Nguyên

Thôn Nghĩa
Hiệp 1, Ka Đô Công nghệ thông tin 8.450.000

94 Trần Thuý Vy 2009 Trần Phi Hùng
Đặng Thị Trúc Anh

Suối Thông
B1, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

95 Phan Trần Thuận Yến 2006 Trần Thị Kim Hoa
Suối Thông
B1, Đạ Ròn Công nghệ thông tin 8.450.000

II  Trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến - 17 67.000.000

1 Nguyễn Trung Nguyên 2009 Nguyễn Khắc Chương Châu Sơn, Lạc
Xuân Hàn 4.000.000

2 Nguyễn Khải Nguyên 2009 Nguyễn Xuân Trường Suối Thông
B2, Đạ Ròn

Cơ Khí
 Chế Tạo 4.000.000

3 Hà Đức Anh 2009 Nguyễn Thị Thuỵ Diễm Thôn Châu
Sơn, Lạc Xuân Điện Lạnh 4.000.000

4 Nguyễn Gia Nghi 2009 Nguyễn Thị Hồng Giang Giãn Dân, Lạc
Xuân Điện Công Nghiệp 4.000.000
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5 Phạm Nguyễn
 Duy Ngôn 2009 Phạm Thế Minh Giãn Dân, Lạc

Xuân Điện Công Nghiệp 4.000.000

6 Phạm Hoàng
 Phi Phụng 2009 Phạm Quốc Khanh 

Quỳnh Châu
Đông, Lạc
Xuân

Điện Công Nghiệp 4.000.000

7 Nguyễn Quang Thắng 2009 Nguyễn Văn Doanh Thôn Ha Ma
Nhai II, P Ró Điện Công Nghiệp 4.000.000

8 Nguyễn Quỳnh
Thảo Uyên 2009 Nguyễn Khắc Pháp Lạc Viên A,

Lạc Xuân
Kế Toán Doanh

Nghiệp 3.500.000

9 Jo Nung Sang Ya Khang 2008 Ha Nhứt Thôn Diom B,
Lạc Xuân

Cơ Khí
Động Lực 4.000.000

10 Đỗ Huy Hoàng 2008 Đỗ Vinh Mùi Lạc Xuân,
Đơn Dương Hàn 4.000.000

11 Đinh Trường Toàn 2008 Đinh Văn An  Xóm 6, Nam
Hiệp 2 Kado Điện Công Nghiệp 4.000.000

12 Nguyễn Vũ Đạt 2008 Vũ Thị Lan Thôn Krango
2, Ka Đơn

Công Nghệ Thông
Tin 4.000.000
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13 Vũ Xuân Hưng 2008 Vũ Xuân Giới Thôn Krango
2, Ka Đơn

Công Nghệ Thông
Tin 4.000.000

14 Nguyễn Phạm
Thu Hoài 2008 Phạm Thị Kim Liên 18 Sao Mai,

Ka Đơn
Kế Toán

Doanh Nghiệp 3.500.000

15 Lê Nhật Tân 2009 Lê Thị Kim Quyên Nghĩa Hội,
Thạnh Mỹ Điện Công Nghiệp 4.000.000

16 Trần Thanh Phương 2009 Võ Thị Thu Suối Thôn C1,
Xã Tu Tra

Công Nghệ Thông
Tin 4.000.000

17 Hoàng Minh Đức 2009 Hà Thị Vân Anh Lạc Viên,  Lạc
Xuân Điện Công Nghiệp 4.000.000

III Trường trung cấp di lịch và khách sạn Saigontourist - 1 8.300.000

1 Nguyễn Văn Mạnh 2007 Nguyễn Văn Thanh Nam Hiệp 1,
Ka Đô

Dịch vụ, du
 lịch và môi trường 8.300.000

IV Trường trung cấp công nghệ thẩm mỹ Việt Hàn - 1 9.960.000

1 Trương Nguyễn Anh Thy 2009 Trương Thanh Phương,
Nguyễn Thị Nhung

Lạc Bình, Lạc
Xuân Công nghệ thông tin 9.960.000
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V Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis - 1 7.000.000

1 Lê Ngọc Thùy Dương 2009 Lê Minh Duy, Nguyễn
Thị Phượng

Nghĩa Lập 3,
Thạnh Mỹ

Trung cấp kế toán
doanh nghiệp 7.000.000

VI Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Quốc Việt - 1 9.960.000

1 Lê Mai Vũ 2009 Lê Mai Quang, Đặng
Thị Quỳnh Phương Cầu Sắt, Tu Tra Công Nghệ Thông

Tin 9.960.000

VII Trường Cao đẳng công nghệ TP HCM - 1 5.720.000

1 Nguyễn Hải Nam 2006 Bùi Thị Bưởi Nam Hiệp I,
Ka Đô Cơ điện - ô tô 5.720.000

VIII Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn - 1 13.025.000

1 Trần Quang Huy 2006
Trần Văn Phúc,
Nguyễn Thị Thúy
Hồng

Lạc Bình, Lạc
Xuân Thiết kế đồ họa 6.375.000

Trần Quang Huy 2006
Trần Văn Phúc,
Nguyễn Thị Thúy
Hồng

Lạc Bình, Lạc
Xuân Thiết kế đồ họa 6.650.000

B Đối tượng được giảm 70% học phí  (điểm b, khoản 1, điều 16, NĐ 81/2021/NĐ-CP - 08
người 73.006.500

I Trường cao đẳng y dược Hồng Đức-1 7.350.000
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1 Trương Thị Ngọc Lan 2005 Lê Thị Ánh Đường Mới,
 D'Ran Y sỹ đa khoa 7.350.000

II Trường Cao đẳng công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - 1 6.916.000

1 Thòng Quốc Trung 2005 Nguyễn Vũ Thanh
Giang Lạc Xuân Công nghệ

kỹ thuật Ô tô 6.916.000

III Trường Cao đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh - 1 13.576.500

1 Nguyễn Ngọc Anh Đức 2006 Nguyễn Ngọc Anh Tài,
Nguyễn Thị Kim Hiếu

Lâm Tuyền 2,
Dran

Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 6.604.500

Nguyễn Ngọc Anh Đức 2006 Nguyễn Ngọc Anh Tài,
Nguyễn Thị Kim Hiếu

Lâm Tuyền 2,
Dran

Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 6.972.000

IV Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - 1 33.642.000

1 Ma Diễm 2004 Y Lìn K'Lót, Tu Tra Điều dưỡng 8.946.000

2 Võ Ngọc Thành Đạt 2006 Võ Ngọc Quang Ka Đê, Ka
Đơn

Công nghệ kỹ thuật ô
tô 6.468.000
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Võ Ngọc Thành Đạt 2006 Võ Ngọc Quang Ka Đê, Ka
Đơn

Công nghệ kỹ thuật ô
tô 5.880.000

3 Nguyễn Tấn Tài 2005 Nguyễn Văn Thành Lâm Tuyền 2,
Dran

Công nghệ kỹ thuật ô
tô 6.468.000

Nguyễn Tấn Tài 2005 Nguyễn Văn Thành Lâm Tuyền 2,
Dran

Công nghệ kỹ thuật ô
tô 5.880.000

V Trường Cao đẳng Viễn Đông - 1 6.972.000

1 Nguyễn Đặng Thành Đạt 2006 Nguyễn Đình Bé Lạc Bình, Lạc
Xuân

Công nghệ kỹ thuật ô
tô 6.972.000

VI Trường cao đẳng Y Dược Sài Gòn 4.550.000

1 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 2005 Nguyễn Văn Hùng Phú Thuận 1,
Dran Dược 4.550.000
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